Tên GV soạn bài: THƯƠNG NGUYỄN	Tên GV TPB, Chuẩn hoá: Nguyễn Hiền – Vũ Thị Hiền

	Tuần:
Tiết:
	Bài 5: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG


Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 8
Thời gian thực hiện: (2 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: - HS phát biểu được định nghĩa hai tam giác đồng dạng, các tính chất của hai tam giác đồng dạng, kí hiệu đồng dạng, tỉ số đồng dạng.
- HS vận dụng được định nghĩa, tính chất của hai tam giác đồng dạng để tính số đo cạnh, số đo góc, chứng minh hai tam giác đồng dạng.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ 
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp. HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm; Xác định được trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp; Biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: HS chỉ ra được các dẫn chứng và biết lập luận hợp lí để chứng minh được vấn đề đặt ra.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: 
2. Học sinh: 
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 2 phút) 
a) Mục tiêu: Kích thích HS tìm hiểu về các tam giác đồng dạng
b) Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ: Nhận xét các tam giác trong hình 46 – sgk/70.
c) Sản phẩm: Nhận xét của học sinh: Các tam giác được dựng giống hệt nhau về hình dạng nhưng kích thước to nhỏ khác nhau.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa lên màn chiếu hình 46 – sgk/70 cho HS quan sát.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Các tam giác trong Hình 46 gợi nên những tam giác có mối liên hệ gì?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- HS đưa ra ý kiến.
- Các HS khác theo dõi và nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét đáp án của HS, chốt được đáp án: Các tam giác này có cùng hình dạng nhưng khác nhau về kích thước.
- GV đặt vấn đề vào bài: Những tam giác như hình 46 là các tam giác đồng dạng. Vậy thế nào là hai tam giác, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay.
	Hình 46 – sgk/70:



[image: ]


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Khoảng: 20 phút)
a) Mục tiêu: Phát biểu được định nghĩa, kí hiệu, chú ý về hai tam giác đồng dạng.
b) Nội dung: HĐ1, định nghĩa, chú ý, nhận xét, ví dụ 1, ví dụ 2.
c) Sản phẩm: 
Nêu được định nghĩa hai tam giác đồng dạng, biết viết kí hiệu hai tam giác đồng dạng với các đỉnh tương ứng, biết khái niệm tỉ số đồng dạng. Áp dụng được các kiến thức để giải thích hai tam giác đồng dạng ở ví dụ 1, tính được số đo góc ở ví dụ 2 và tính được độ dài cạnh ở luyện tập.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
HS hoạt động cá nhân: đọc và làm bài tập mục HĐ 1.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động theo cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao.
- 1 HS lên bảng làm HĐ1 câu a, các HS khác làm vào vở.
- 1 HS đứng tại chỗ trả lời câu b.
- GV theo dõi, hỗ trợ học sinh.
* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi 1 HS lên bảng làm HĐ 1.
- 1 HS trả lời câu b.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe để nhận xét, phản biện.
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa bài tập mục HĐ 1.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động cá nhân của HS (nhận xét về thái độ hoạt động, mức độ đạt được của SP, kĩ năng diễn đạt, trình bày).


GV chốt: Hai tam giác  và  có các góc tương ứng bằng nhau, các cạnh tương ứng tỉ lệ.
- GV giới thiệu định nghĩa hai tam giác đồng dạng và chú ý cho HS.










- ? Nếu =  thì tỉ số đồng dạng của hai tam giác bằng bao nhiêu?


- ? Ở HĐ1, tỉ số đồng dạng của  và  là bao nhiêu?
	I. Định nghĩa:
*HĐ1: 
[image: ]
a) 








+ Trong có  là trung điểm của ,  là trung điểm của  là đường trung bình của 


 và  (đồng vị).



+ Tương tự:  là đường trung bình của 


 và  (đồng vị).

+ Ta có: 

                       .


b) Ta có: ,  (tính chất đường trung bình trong tam giác).


 Do ,  nên:


 hay .

Vậy: .



Ta nói: Tam giác  đồng dạng với tam giác .
* Định nghĩa: sgk/70



     

.
* Chú ý: sgk/70
* Nhận xét: (SGK/70)





   theo tỉ số đồng dạng .

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS tìm hiểu và thực hiện ví dụ 1 theo cá nhân. Chiếu bài của 2 HS trên máy chiếu đa vật thể.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV theo dõi, hỗ trợ học sinh.
* Báo cáo, thảo luận
- GV chiếu bài của 2 HS trên máy chiếu đa vật thể.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe để nhận xét, phản biện.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chính xác hóa kết quả.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS (nhận xét về thái độ hoạt động, mức độ đạt được của SP, kĩ năng diễn đạt, trình bày).
+ GV chốt cách trình bày, tương tự như chứng minh 2 tam giác bằng nhau: 
B1: Xét hai tam giác.
B2: Chỉ ra các yếu tố về cạnh, góc. 
B3: Kết luận 2 tam giác đồng dạng.
	Ví dụ 1 (sgk/71).
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Xét  và  có:

    ,

    ,

    ,

    

 (định nghĩa).

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân ví dụ 2
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV theo dõi, hỗ trợ học sinh.
* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời.
- HS cả lớp quan sát để nhận xét, phản biện. 
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS.
- GV chốt tính chất 2 chiều của định nghĩa: Nếu có 2 tam giác đồng dạng thì ta suy ra được các góc tương ứng bằng nhau, các cạnh tương ứng tỉ lệ.
	Ví dụ 2 (sgk/71).
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Vì    (gt)


 (hai góc tương ứng) .


3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 7 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức đã học để làm các bài tập có liên quan nhằm củng cố định nghĩa hai tam giác đồng dạng và tỉ số đồng dạng.
b) Nội dung: Yêu cầu HS làm bài tập luyện tập 1 - sgk/71.
c) Sản phẩm: Học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập luyện tập -sgk/71.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 để làm luyện tập 1-sgk/71
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm.
- GV theo dõi, hỗ trợ học sinh.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 2 nhóm lên trình bày sản phẩm
- HS cả lớp quan sát để nhận xét, phản biện.
* Kết luận, nhận định
GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt lại kiến thức: Để tính cạnh của 2 tam giác đồng dạng ta dựa vào tỉ số đồng dạng.
	Luyện tập 1-sgk/71 
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 (gt)






; .


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 8 phút) 
a) Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức đã học để làm các bài tập có liên quan.
b) Nội dung: Bài 4 – sgk/73
c) Sản phẩm: Lời giải của Bài 4 – sgk/73
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV cho HS thực hiện giải Bài 4 (SGK-73)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV điều khiển HS tham gia.
* Báo cáo, thảo luận
- HS hoạt động cá nhân nhận xét và bổ sung câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt lại kiến thức.
	Bài 4-sgk/73
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(m).

Vậy độ rộng khúc sông đó là m.


 Hướng dẫn tự học ở nhà ( 2 phút)
- Học thuộc định nghĩa hai tam giác đồng dạng
- BTVN: 1, 2, 3  (SGK/ tr.73). 

	Tiết 2


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 6 phút) 
a) Mục tiêu: Kích thích HS tìm hiểu về các tính chất của các tam giác đồng dạng.
b) Nội dung: Trò chơi gồm 5 câu trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: Đáp án đúng trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 

- GV cho HS tham gia trò chơi gồm  câu hỏi trắc nghiệm



Câu 1. Cho  có  .
Kết luận đúng là:



A. .



B. .



C. .



D. .



Câu 2. Cho . Hãy chọn phát biểu sai:

A. .

B. .

C. .

D. .







Câu 3.  theo tỉ số đồng dạng  thì  theo tỉ số đồng dạng là:

A. .

B. .

C. .

D. .
Câu 4. Hãy chọn khẳng định sai:
A. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau.
B. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng.
C. Hai tam giác đều luôn đồng dạng với nhau.
D. Cả B, C đều đúng.






Câu 5. Cho  đồng dạng với  và ; ;  cm. Số đo của  là:

A. .

B. .

C. .

D. .
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV điều khiển HS tham gia.
* Báo cáo, thảo luận
- Các cá nhân tham gia trò chơi.
* Kết luận, nhận định
GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt lại kiến thức.
	- Đáp án trò chơi:
Câu 1: B
Câu 2: C
Câu 3: D
Câu 4: A
Câu 5: C



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức tiếp theo (18 phút)
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS phát biểu được các tính chất của tam giác đồng dạng.
b) Nội dung: 
- HS quan sát đề bài HĐ 2 để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: 
- Nêu được tính chất hai tam giác đồng dạng. Áp dụng được các kiến thức để tính được số đo góc, độ dài cạnh.
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành HĐ2.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV theo dõi, hỗ trợ học sinh.
* Báo cáo, thảo luận
- 3 HS lần lượt đứng tại chỗ trả lời câu a, b, c.
- HS cả lớp quan sát để nhận xét, phản biện.
* Kết luận, nhận định
GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt lại kiến thức:
- Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó theo tỉ số đồng dạng là 1.




- Nếu  đồng dạng với  thì  có đồng dạng với .
- Hai tam giác cùng đồng dạng với tam giác thứ ba thì đồng dạng với nhau.
	II. Tính chất
* HĐ2: 
[image: ]
a) Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó theo tỉ số đồng dạng là 1.




b) Nếu  đồng dạng với  thì  có đồng dạng với .






c) Nếu  đồng dạng với  và  đồng dạng với  thì  có đồng dạng với .
 
* Tính chất: sgk/71.

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành HĐ3 – Hình .
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV theo dõi, hỗ trợ học sinh.
* Báo cáo, thảo luận
- Chiếu bài của 2 nhóm trên máy chiếu đa vật thể.
- HS cả lớp quan sát để nhận xét, phản biện.
* Kết luận, nhận định
GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt lại kiến thức và đưa ra định lí, nhận xét.
	* HĐ3: sgk/72
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,  (slt, )

   chung

  (Hệ quả định lý Thales).
  Định lí: sgk/72.
* Nhận xét: sgk/72.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành ví dụ 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao
- GV theo dõi, hỗ trợ học sinh.
* Báo cáo, thảo luận
- 1HS lên bảng trình bày
- HS cả lớp quan sát để nhận xét, phản biện và kiểm tra chéo vở.
* Kết luận, nhận định
GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt lại kiến thức:
- Muốn chứng minh hai tam giác đồng dạng, ta có thể chứng minh theo định nghĩa hoặc theo tính chất hai tam giác đồng dạng.
	* Ví dụ 3:
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Có  là hình bình hành (gt)


, .


 có (cmt)




  (1).


 có  (cmt)




 (2).




Từ (1) và (2) .


	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành ví dụ 4.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao
- GV theo dõi, hỗ trợ học sinh.
* Báo cáo, thảo luận
- 1HS lên bảng trình bày
- HS cả lớp quan sát để nhận xét, phản biện và tự chấm vở của mình.
* Kết luận, nhận định
GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt lại kiến thức.
	* Ví dụ 4:
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 có  và  là hai đường trung tuyến





 là trung điểm của ,  là trung điểm của .

 có:


 là trung điểm của 


 là trung điểm của 



 là đường trung bình của 





 có  (cmt)




.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 14 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học.
b) Nội dung: Luyện tập 2 – sgk/72
c) Sản phẩm: Học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập luyện tập -sgk/72.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu HS thực hiện bài luyện tập 2 – sgk/72 theo nhóm 4.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- Các nhóm đọc kỹ yêu cầu và làm vào bảng nhóm
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện nhóm làm nhanh nhất lên thuyết trình
* Kết luận, nhận định: Nhận xét, sửa lỗi ( nếu có)

	Luyện tập 2:
[image: ]

 có:


     là trung điểm của ,


     là trung điểm của 





 là đường trung bình của .


 có 




.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học ở mức độ cao hơn.
b) Nội dung: Bài tập 1.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 1.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Yêu cầu HS thực hiện bài 1 theo nhóm 8












Bài 1. Bạn Nam có một bộ xếp hình. Trong đó có ba tam giác đồng dạng với nhau. Bạn Nam có dùng thước đo và thấy   theo tỉ số đồng dạng là ,  theo tỉ số đồng dạng là . Bạn Nam nhẩm tính được tỉ số đồng dạng của  là . Theo các em, kết quả này có đúng không?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm để tìm ra lời giải bài toán.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trình bày lời giải trên bảng phụ.
* Kết luận, nhận định
- Nhận xét, sửa lỗi cho bài trình bày của HS.
	Bài 1.





  theo tỉ số đồng dạng là  .    (1)





 theo tỉ số đồng dạng là .      (2)
Từ (1) và (2) ta có:



.




Vậy tỉ số đồng dạng của  là .
Bạn Nam đã nhẩm sai.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Học thuộc định nghĩa, tính chất hai tam giác đồng dạng.
- Nghiên cứu trước bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác.
- BTVN: 5 (SGK/ tr.73).
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